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Danh sách các công trình thiết kế kỹ thuật cơ sở và dự án đầu tư 

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

1 16/04/04-25/05/2004 
Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 040215 
V/v: Lập báo cáo NCKT và TKKTTC mỏ đá sét Núi Công. 

2 
23/05/2005 
Nhà máy xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 02/BUSOCO 
V/v: BC NCKT mỏ đá vôi Liên Sơn và mỏ sét Ba Sao, 
Nhà máy xi măng Bút Sơn, xin cấp phép khai thác. 

3 
25/05/2005 
Cty CP đầu tư và XD Bảo Quân 

HĐ số: 61/HĐKT 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá RIOLIT núi 
con Trâu Minh Quang - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

4 09/06/2005 
Công ty xi măng CHINFON 

HĐ số: CHC/05/202 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi núi đá vôi Chín Đèn, 
Cty xi măng CHINFON. 

5 
05/07/2005 
Công ty THNN MTV khai thác chế biến khoáng sản 
Khánh  Hoà 

HĐ số: 01-TD/HĐKT 
V/v: Lập BC NCKT mỏ granit tảng lăn Tân Dân Vạn 
Thắng - Vạn Ninh - Khánh Hoà. 

6 
08/04/2006 
Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Minh 
Đức. 

HĐ số: 18/HĐ-KT 
V/v: Lập BC dự án đầu tư công trình khai thác và chế biến 
mỏ đồng Lũng Pô huyện Bát Sát - tỉnh Lào Cai. 

7 
25/10/2004-19/05/2006 
Nhà máy nước khoáng DaKai-Tổng Cty Bia-
Rượu-Nước giải khát Sài Gòn 

HĐ số: 0406-HĐKT/KH 
V/v: Lập BC NCKT khai thác nước khoáng DaKai - Nhà 
máy nước khoáng DaKai. 

8 10/06/2006 
Công ty XD Tổng hợp Minh Đức 

HĐ số: 12/HĐ - KT 
Về việc: Lập báo cáo dự án đầu tư công trình khai thác và 
chế biến mỏ sắt Tắc Ái xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai. 

9 
11/07/2006 
Cty TNHH Bình Minh 

HĐ số: 114/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
đá baran núi Sò, núi Bịch xã Đông Xuân, huyện Lượng 
Sơn, tỉnh Hoà Bình (Với sản lượng của đá thành phẩm là 
4 triệu m3/năm). 

10 
28/07/2006 
Hợp tác xã Nông nghiệp An Sơn 

HĐ số: 10/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
đá vôi tại khu vực Lò Mát (thuộc khu mỏ Trại Sơn C) xã 
An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

11 
04/11/2006 
Công ty CP  Xi măng Cao Ngạn 

HĐ số: 09/HĐKT-2006 
V/v: Thiết kế cơ sở khai thác Mỏ đá VLXD Lũng Chò, Xã 
Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên. 

12 
04/01/2007 
Công ty Cổ phần Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng. 

HĐ số: 06 HĐ/VIMECO - HĐ 
V/v: Lập dự án đầu tư mở rộng quy mô khai thác đá làm 
vật liệu xây dựng thông thường tại núi Nhà Dê, xã Liên 
Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

13 
05/01/2007 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 7100-0207/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và xây dựng tài liệu phục vụ thẩm định 
của Sở công nghiệp theo Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP 
ngày 29/09/2006 cho mỏ đá vôi Trại Sơn C xã An Sơn và 
Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. 

14 
10/01/2007 
Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế Mỏ - 
Địa chất 

HĐ số: 02-KT-DAĐT 
V/v: Lập dự án đầu tư công trình khai thác và lập hồ sơ; 
xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Nà Pát, đá sét Nà Pó - 
Hát Lót - Sơn La (Dự án nhà máy xi măng Sơn La). 

15 
26/02/2007 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 01-07/HĐ-KT 
V/v: “Lập báo cáo khả thi khai thác sâu (từ mức +5 xuống 
-60) các mỏ đá vôi Trại Sơn A, Trại Sơn C, Nhẫm Dương 
Công ty Xi măng Phúc Sơn”. 

16 
30/08/2007 
Ban quản lý Dự án Cái Giá - Cát Bà 

PL02 của HĐ số: 36/2006/HĐKT/VC-CGP 
V/v: Lập dự án đầu tư khai khai thác cát phía đông Lạch 
Huyện xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
(điều chỉnh) và xin cấp phép khai thác mỏ phía đông Lạch 
Huyện phục vụ san lấp mặt bằng Dự án khu đô thị du lịch 
Cái Giá - Cát Bà. 

17 
06/09/2007 
Công ty TNHH Một thành viên Đông Trường Sơn 

HĐ số: 21/HĐKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở mỏ đá khối D thuộc xã Cam Tuyền 
- Cam Lộ - Quảng Trị. 

18 
20/09/2007 
Công ty CP than Hà Tu - TKV 

HĐ số: 2009-MĐ 
V/v: Lập dự án đầu tư cải tạo, hoàn nguyên bãi thải Nam 
Lộ Phong Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV. 

19 01/10/2007 Hợp đồng tư vấn số:  07/HĐ-KH 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

Công ty CP Cảng Cửa Suốt  TKV V/v: Lập Dự án đầu tư thiết bị vận tải phục vụ sản xuất 
Công ty CP cảng Cửa Suốt - TKV. 

20 
06/11/2007 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoà 
Phát 

HĐ số: 51/HĐ-KT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình 
khai thác mỏ đá Làng Mới 1 - Xã Tân Long - Huyện Đồng 
Hỷ -Tỉnh Thái Nguyên. 

21 
11/12/2007 
Công ty CP TM & XNK vật tư giao thông 
(TRATIMEX) 

HĐ số: 12/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
cát bãi Đèn Nơm phía nam đảo Đình Vũ 

22 
10/12/2007 
Cty TNHH Một thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình. 

Hợp đồng tư vấn số:         /HĐTV 
V/v: Lập thiết kế cơ sở mỏ đá vôi Quèn Thị - Đồng Đăng, 
Cao Dương, Kim Bôi, Hoà Bình. 

23 
15/12/2007 
Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định 

HĐ số: 15-2007/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ sa khoáng 
Titan khu vực xã Mỹ Thành, h.Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định. 

24 
20/12/2007 
Ban quán lý dự án XM Bút Sơn 2 

PLHĐKT số: 29/BDA-PKHTH.07 
V/v:  Điều chỉnh nội dung và Bổ sung giá trị Hợp đồng 
kinh tế số 02/BUSOCO-BQLDA.05 ngày 23/05/2005. 

25 
24/12/2007 
Công ty CP Xây dựng Sơn Trang 

HĐ số: 48/HĐKT. 
V/v: Lập dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt khu 
vực Pù Ổ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

26 
12/01/2008 
Cty TNHH TM DV và Nuôi trồng thủy hải sản 
Hoàng Nam 

HĐ số: 1211/HĐ-KT 
Về việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 
và chế biến mỏ sắt Suối Láo xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, 
Tỉnh Hoà Bình. 

27 
……./……/2008 
Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 15/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ cát phía Tây 
Bắc Cồn Nam thuộc cửa sông Văn úc xã Vinh Quang, 
huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng; 

28 
15/01/2008 
Công ty CP nguyên liệu gốm sứ Đông Dương 

HĐ số: 15-08/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
Kao Lin thân số 9 - Phương Viên - Hạ Hoà - Phú Thọ. 



mgsc.vn	

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

29 
23/02/2008 
Công ty CP đầu tư và xây dựng Thăng Long 

HĐ số: 22/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác và chế biến mỏ vàng sa khoáng Bản Ná, 
Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

30 
26/02/2008 
Cty XM CHINFON Hải Phòng 

HĐ số: CFC-08-138 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai mỏ đá vôi 
và đá sét Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ 
Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

31 
13/03/2008 
Cty CP thép An Khang 

HĐ số: 14/HĐ-KH 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế cơ sở công trình 
khai thác và chế biến thân quặng I mỏ suối Thâu xã Minh 
Sơn và thân quặng VII, VIII mỏ Thâm Thiu xã Giáp 
Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

32 
07/03/2008 
Cty CP khoáng sản VILACERA 

HĐ số: 16/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ Feldspar Phai Hạ, xã Minh Bảo, thành 
phố Yên Bái. 

33 
04/04/2008 
Cty CP xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 65/2008/HĐKT-TV 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
đá sét Văn Phú thuộc Nhà máy xi măng Mỹ Đức - Hà Tây. 

34 
02/04/2008 
Cty TNHH ĐTPTCN Tàu Thuỷ 
Phía Nam. 

HĐ số: 88/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và lập hồ sơ 
cấp phép khai thác mỏ cát bãi đèn Nơm, phía Đông Nam 
Đảo Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng. 

35 
04/04/2008 
Cty CP xi măng Mỹ Đức 

HĐ số; 63/2008/HĐKT-TV 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
đá vôi Nam Hợp Tiến thuộc Nhà máy xi măng Mỹ Đức. 

36 
20/05/2008 
Cty TNHH Hoàng An 

HĐ số: 20/5/08-2008/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
đá vôi Núi Thần, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

37 
10/04/2008 
CN Cty CP Thái Nguyên 1 tại Quảng Bình 

HĐ số: 15/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác, chế biến 
quặng sắt nghèo tại mỏ sắt Thác dài, huyện Tuyên Hoá, 
Quảng Bình. 

38 
12/05/2008 
Cty TNHH Thái Dương 

HĐ số: 62a/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và 
chế biến mỏ sắt Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị, tỉnh Hà 
Giang. 

39 
28/06/2008 
Cty CP thương mại Minh Tân 

HĐ số: 13/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
lộ thiên mỏ đất, đá silic làm vật liệu XD thông thường và 
phụ gia xi măng tại khu vực điện tử xã Liên Khê, huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mo mỏ lộ thiên, lập báo cáo ĐTM và thiết kế cơ sở đất, 
mỏ đálàm vật liệu xây dựng thông thường và phụ gia xi 
măng, tại khu vực núi Điệu Tú- xã Liên Khê- huyện Thuỷ 
Nguyên - TP. HảI Phòng 

40 
19/07/2008 
Cty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 

HĐ số: 39/2008/HĐ-CKKS 
V/v: Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình khai 
thác và tuyển quặng chì -kẽm, mỏ chì - kẽm Tà Pan, xã 
Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

41 
31/07/2008 
Cty CP Công nghiệp Mangan Cao Bằng 

HĐ số: 117/ HĐ - KT ký ngày 31/07/2008 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác hầm lò 
và chế biến mỏ Mangan Tốc Tát, xã Quang Trung, huyện 
Trà Lĩnh, Cao Bằng. 

42 
31/07/2008 
Cty CP Công nghiệp Mangan Cao Bằng 

HĐ số: 118/ HĐ - KT ký ngày 31/07/2008 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác lộ thiên 
và chế biến mỏ Mangan Tốc Tát, xã Quang Trung, huyện 
Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

43 
25/08/2008 
Cty CP Đầu tư Phú Hưng 

HĐ số: 25/2008/HĐ 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư Xây dựng công 
trình khai thác và chế biến mỏ Mangan tại đội 5, xã Ngọc 
Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

44 
28/08/2008 
Cty CP Khoáng sản Biotan Bình Định 

HĐ số: 28.08.08 
V/v: Lập dự án đầu tư công trình khai thác mỏ sa khoáng 
Titan - Zircon  Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định. 

45 
25/09/2008 
Cty TNHH Giang Sơn 

HĐ số: 177/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư XDCT và xin cấp 
phép khai thác mỏ Thiếc Vonfram, xã Hố Quàng Phìn, 
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

46 
24/06/2008 
Công ty CP Sinh Phát Lộc 

HĐ số: 28/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác, chế biến 
than mỡ mỏ than Đầm Đùn, xã Thạch Bình, huyện Nho 
Quan, Ninh Bình. 

47 
14/10/2008 
Tổng Công ty Đông Bắc 

HĐ số: 15.10.08/KTD 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế cơ sở công trình 
khai thác và chế biến quặng Lũng Thầu, xã Giáp Trung, 
huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

48 
23/10/2008 
Công ty XK và Khai thác khoáng sản Việt Nam 

HĐ số: 22/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng mỏ đá 
vôi trắng khu Thung Xán, xã Liên Hợp và xã Châu Lộc, 
Quỳ Hợp, Nghệ An. 

49 
29/4/2008 
Viện Khoa học công nghệ Mỏ 

HĐ số: 48A/HĐ-KT 
V/v: Tư vấn thiết kế xây dựng, công trình: “Tuyến băng 
tải than từ xưởng sàng 56 đến cảng Bến Cân”. 

50 
29/9/2008 
Cty Cp Đầu tư XD và Thương Mại Điện lực Miền 
Bắc 

HĐ số: 23/HĐ-DAĐT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư XDCT khai thác 
và chế biến mỏ Mangan Bản Sám, xã Ngọc Minh, huyện 
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

51 
20/12/2008 
Doanh nghiệp TM Nam Mạch 

HĐ số: 20.12.08/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác mỏ lộ 
thiên và chế biến mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

52 
20/12/2008 
Doanh nghiệp TM Nam Mạch 

HĐ số: 21.12.08/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác mỏ hầm 
lò và chế biến mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông 
Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

53 
04/02/2009 
Cty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 

HĐ số: 02/2009/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập Dự án đầu tư bổ sung khai thác 
hầm lò thân quặng IV mỏ Chì - Kẽm Nà Tùm, huyện chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

54 
10/02/2009 
Công ty CP Khoáng sản Nam Hà 

HĐ số: 10.02.09/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác đá vôI mỏ Thung Cối, xã Thanh Tân - 
Thanh Thuỷ, H.Thanh Liêm, T. Hà Nam. 

55 
26/03/2009 
Cty CP Khoáng sản Lộc Hà 

HĐsố:27.03.09/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư XDCT khai thác 
đá vôi mỏ Thung Dầu, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam. 

56 
26/03/2009 
Cty TNHH Tân Thuỷ 

HĐsố:29.03.09/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư XDCT khai thác 
đá vôi mỏ Thung Đặng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm,  
Hà Nam. 

57 
02/04/2009 
Cty TNHH Hồng Lộc 

HĐsố:02.04/09/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư XDCT khai thác 
hầm lò và tuyển quặng đồng (đạt hàm lượng quặng đồng 
≥ 20%) tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

58 
13/04/2009 
Công ty CP Bắc Việt 

HĐ số: 08/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác và chế biến mỏ vàng sa khoáng khu vực 
Bản Vàng Khít xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc 
Kạn. 

59 
02/03/2009 
CN Cty CP XK Lao Động, Thương Mại và Du 
Lịch tại Hoà Bình 

HĐ số: 02.03.09/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ than hầm lò khu Bãi Muồng, xã Đoàn 
Kết, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 
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60 
12 / 05 / 2009 
Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định 

HĐ số; 955-PH/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai thác mỏ sa 
khoáng Titan, tỉnh Bình Định. 

61 
24/06/2009 
Cty CP Đầu tư Kinh doanh Khoáng Sản Việt 

HĐ số: 06/2009/KSV-HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác và chế biến quặng sắt phục vụ Dự án đầu 
tư: Khảo sát, thăm dò, khai thác, quặng sắt nghèo, làm phụ 
gia xi măng, chế biến tinh quặng tại tỉnh Phú Thọ. 

62 
30/06/2009 
Cty xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 20/XMHT-XDCB 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác xuống 
sâu đá vôi Bắc Núi Han tại Thị Trấn Minh Tân - Huyện 
Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương. 

63 
06/07/2009 
Cty CP Khoáng sản CSC Việt Nam 

HĐ số: 01/HĐTV-MN 
V/v: Lập dự án tiền khả thi “Dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác và chế biến mỏ Puzolan Như Bình, Như 
Xuân - Thanh Hoá” với mục đích tư vấn đầu tư. 

64 
13/07/2009 
Cty Cổ phần COSEVCO 6 

HĐ số: 37/HĐTV 
V/v: Lập dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Lèn áng km4 
đường 10 và mỏ đá sét km3 đường 10. Lập hồ sơ  xin cấp 
dài hạn giấy phép khai thác mỏ đá vôi và đá sét. 

65 
28/06/2009 
Cty CP thép An Khang 

HĐ số: 22/2009/HĐ-KT 
V/v: - Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác hầm lò và chế biến thân quặng I, II mỏ sắt 
Suối Thâu, Minh Sơn, Bắc Mê, Hà Giang. 
- Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
khai thác lộ thiên và chế biến thân quặng III,IV,V mỏ sắt 
Suối Thâu, Minh Sơn, Bắc Mê, HG 

66 
05/08/2009 
Công ty TNHH Vật LiệuVIDIFI 
Hà Nội. 

HĐ số: 0508/2009/HĐTV-KSTK&XD 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác (bao 
gồm TKCS và thuyết minh dự án) cát làm vật liệu san lấp 
tại khu vực cửa sông Văn úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến 
Thuỵ, TP Hải Phòng. 
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67 
04/09/2009 
Tổ đề án Thăm dò quặng sa khoáng Titan-zircon 
khu vực Vũng Môn 

HĐ số: 4.09.09 HĐKH/TVM 
v/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ, sa khoáng 
titan khu vực Vũng Môn thôn Hồng Thắng xã Hoà Thắng, 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

68 
30/09/2009 
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình 
Minh 

HĐ số: 30.9.09A/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư mỏ đá vôi Lộc Môn, mỏ sét Phương 
Viên làm nguyên liệu xi măng - Dự án nhà máy xi măng 
Liên Khê. 

69 
01/10/2009 
Công ty CP Tập đoàn Thái Dương 

HĐ số: 10/2009/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư XDCT khai thác 
mỏ đá hoa khu vực Khau Tu Ka thuộc xữ An Phú, huyện 
Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 
mỏ đá hoa tại khu vực Khau Tu Ka, xã An Phú, huyện Lục 
Yên, tỉnh Yên Bái. 

70 
18/10/2009 
Công ty TNHH Thành Lợi 
 

HĐ Số: 18.10.2009/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư. Lập hồ sơ xin cấp 
phép khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dụng thông 
thường tại mỏ đá núi Chắm thuộc phường Thái Bình, 
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

71 
18/10/2009 
DN tư nhân Xí nghiệp Xây dựng Trung Dũng 

HĐ Số: 18.10.09/HĐ-KT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư và Lập hồ sơ xin 
cấp phép khai thác dự án đầu tư xây dựng công trình khai 
thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 
Thung Vực, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình. 

72 
12/11/2009 
Công ty CP tập đoàn Thái Dương 

HĐ: Số 50/2009/HĐ-KT 
V/v: Lập DADT, TKCS khai thác, chế biến đá hoa trắng 
tại khu vực mỏ Làng Lạnh. Lập hồ sơ xin cấp phép khai 
thác, chế biến đá hoa trắng tại khu vực mỏ Làng Lạnh xã 
Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

73 
12/11/2009 
Công ty CP Khoáng sản và đầu tư MINEXCO 

HĐ Số: 12/PLHĐKT-2009 
V/v: Lập Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá granit 
Tảng lăn Tân Dân xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hoà. 

74 18/11/2009 HĐ Số: 18.11.09/HĐ-KT 
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Công ty CP tập đoàn Hapaco V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác. Lập 
hồ sơ xin cấp phép khai thác cát làm vật liệu san lấp khu 
vực mỏ cát Tây Bắc Cồn Nam thuộc Cửa sông Văn Úc xã 
Vinh Quang, h. Tiên Lãng TP. Hải Phòng. 

75 
18/11/2009 
Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng 

HĐ Số: 83/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác.Lập 
hồ sơ xin cấp phép khai thác cát làm vật liệu san lập san 
lấp khu vực mỏ cát Đông Bắc Cồn Nam thuộc cửa Sông 
Văn Úc xã Vinh Quang huyện Tiền Lãng TP. Hải Phòng. 

76 
04/12/2009 
Công ty TNHH BMC 

HĐ Số: 04.12.09A/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ đá vôi - Thôn Lai Chì - Xã Cao Thắng 
- Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình. 

77 
04/01/2010 
Công ty xi măng Hải Phòng 

HĐ Số: 04/HĐKT 
V/v: Lập DAĐT xây dựng công trình và thiét kế cơ sở; 
hoàn tất các thủ tục và xin cấp phép khai thác phần nổi mỏ 
đá vôi Tràng Kênh. 

78 
09/03/2010 
Công ty CP khoáng sản và Thương mại Bình Định 

HĐ  số: 03/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
sa khoáng Titan mỏ Mỹ An 5, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định. 

79 
19/03/2010 
Công ty TNHH Phú Hiệp 

HĐ Số: 19.03.2010B/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư công trình khai 
thác quặng sa khoáng TiTan-Zircon Mỏ Long Sơn - Suối 
Nước, Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

80 
26/03/2010 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoà 
Phát 

HĐ số: 26.03.2010/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế cơ sở công 
trình khai thác mỏ đá làng mới 1 xã Tân Long - Đồng Hỷ 
- Thái Nguyên. 



mgsc.vn	

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

81 
01/04/2010 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên Bảo 

HĐ số: 26.2010/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở. Dự án đầu tư công 
trình khai thác mỏ đồng xã An Lương huyện Văn Chấn 
tỉnh Yên Bái. 

82 
01/04/2010 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000006/HĐKT 
V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư công trình xây 
dựng cơ bản và khai thác nâng công suất từ 550.000 
tấn/năm lên 2.500.000 tấn/năm mỏ đá vôi Trại Sơn C. 

83 
20/04/2010 
Công ty  cổ phần Quarzit Việt Nam 

HĐ số: 20.4.2010/HĐKT 
V/v: Lập đề án và bảo vệ đề án khảo sát tỉ mỉ mỏ Thạch 
Anh (quarzit) tại đồi đá Bạc thôn 7, xã Yên Kiện, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 
- Lập thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình khai 
thác mỏ Thạch Anh (quarzit) tại đồi đá Bạc thôn 7, xã Yên 
Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 

84 
20/04/2010 
Công ty xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 12/XMHT - XDCT 
V/v: Lập dự án đầu tư công trình “ Mở rộng khai thác mỏ 
đá vôi Áng Dâu (phần vành đai an toàn đường điện 110Kv 
và kho xăng dầu A318) 

85 
27/04/2010 
Công ty CP thương mại và vận tải Hồng Phúc 

HĐ số: 27.4.2010B/HĐKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ đất nhiễm sắt núi Thượng Trà - xã Tân 
Dân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương. 

86 
18/06/2010 
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh than mỏ Việt 
Dũng 

HĐ số: 18.6.2010B/HĐKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư XDCT khai thác 
mỏ đất thôn Xóm Sơ - xã Vũ Lâm - huyện Lạc Sơn- tỉnh 
Hòa Bình. 

87 
12/07/2010 
Công ty Cổ phần Him Lam Hạ Tầng 

HĐ số: 21B/2010/HĐKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư XDCT khai thác 
mỏ đá vôi thôn Đồng Đăng xã Cao Dương - Lương Sơn - 
Hoà Bình. 

88 
21/09/2010 
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 

HĐ số: 16.09A/2010/HĐKT/VPG-MGDSC 
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V/v: Lập Dự án đầu tư XDCT nhà máy chế biến cát trắng 
tại khu B mở rộng khu Công nghiệp Phong Điền - tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

89 
21/09/2010 
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 

HĐ số 16.09B/2010/HĐKT/VPG-MGDSC 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế 
biến cát trắng tại xã Phong Hiền - huyện Phong Điền - tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

90 
01/10/2010 
Tổng Công ty Hoà Bình Minh 

HĐ số: 09/2010/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư của Nhà máy chế biến bột đá siêu mịn 
Cacbonnat Canxi tại Khu Công nghiệp tập trung phía Nam 
tỉnh Yên Bái. 

91 
20/10/2010 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DP 

HĐ số: 02/2010/HĐKT 
V/v: Lập Thiết kế cơ sở dự án đầu tư công trình khai thác 
mỏ than Đồng Cốc - thôn Đồng Tàn - xã An Bá - huyện 
Sơn Động - tỉnh Bắc Giang. 

92 
25/12/2010 
Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội 

HĐ số: YB04/2010/HĐKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ 
đá hoa trắng xã Liễu Đô - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái. 

93 
17/1/2011 
Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh 

HĐ số: 05/2011/HĐKT 
V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư XDCT khai thác 
mỏ đá Gia Thanh - xã Gia Thanh - huyện Gia Viễn - tỉnh 
Ninh Bình. 

94 
08/04/2011 
Công ty CP Khai thác sản xuất Bột đá chất lượng 
cao Linh Thành 

HĐ số: 08.4.2011/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư, TKCS công trình khai thác đá vôi 
làm VLXD thông thường của mỏ Lèn Hung, Lèn Minh 
Cầm xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình và 
mỏ đá xây dựng Ryolit Khe Chay, xã Quảng Đông, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

95 
20/04/2011 
Công ty CP Đầu tư và XD Bảo Quân 

HĐ số: 15.04.2011A/HĐKT 
V/v : Lập TKCS và Dự án đầu tư xây dựng công trình khai 
thác mỏ đá vôi Đồng Găng xã Quang Yên - huyện Sông Lô - 
tỉnh Vĩnh Phúc. 
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96 
28/04/2011 
Công ty CP Khoáng sản Việt Nam 

HĐ số: 28.04/2011/HĐTV 
V/v: Lập Dự án và TKCS khai thác 7 điểm mỏ sắt tại các 
huyện Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập tỉnh Phú 
Thọ. 

97 
07/06/2011 
Công ty CP Xây dựng TM và dịch vụ Phú Đức 

HĐ số: 0606-2011/HĐ-KT 
V/v: Lập TKCS, dự án đầu tư mỏ quặng sắt khu vực xã 
Tân Minh và xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 

98 
10/06/2011 
Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh 

HĐ số: 12/2011/HĐKT-TAFiCO 
V/v: Lập dự án đầu tư khai thác, TKCS mỏ Chà Và cung 
cấp nguyên liệu phục vụ dây chuyền số 2 với công suất 
4.000 tấn Clinker/ngày. 

99 
14/06/2011 
Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội 

HĐ số: 11.06.2011/HĐKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác cát tại bãi cát Văn Đức - huyện Gia Lâm - 
Tp. Hà Nội. 

10
0 

22/06/2011 
Công ty CP đầu tư và khai thác khoáng sản Việt 
Nam 

HĐ số: 22.06/2011A/HĐKT 
V/v: Lập TKCS, dự án đầu tư xây dựng công trình khai 
thác 7 điểm mỏ sắt (ở 5 mỏ) tại các huyện Tân Sơn, Hạ 
Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập tỉnh Phú Thọ. 

10
1 

20/05/2011 
Công ty CP tư vấn và XD Quốc Bảo 

HĐ số: 10/2011/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 
đá hoa xã Châu Cường - huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An. 

10
2 

12/07/2011 
Công ty TNHH 2-9 Hà Tây 

HĐ số : 07.2011/HĐKT 
V/v : Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại núi Trũng Đô (KV5) xã Cao Dương - huyện 
Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình. 

10
3 

05/08/2011 
Công ty CP Xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 158/2011/HĐKT 
V/v: Lập điều chỉnh dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ 
đá vôi Nam Hợp Tiến. 

10
4 

05/08/2011 
Công ty CP Xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 159/2011/HĐKT 
V/v: Lập điều chỉnh dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ 
đá sét Văn Phú. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

10
5 

22/08/2011 
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Quang 
Thuận 

HĐ số: 01/QT-KS/ HĐKT 
V/v: Lập TKCS và Dự án đầu tư công trình khai thác 
khoáng sản titan - zircon trên diện tích Dự án Nhà máy 
điện hạt nhân Ninh Thuận I - tỉnh Ninh Thuận. 

10
6 

28/11/2011 
Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên 

HĐ số: 28.2011/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư nâng công suất lượng mỏ sắt 
Ngườm Cháng - Cao Bằng. 

10
7 

28/05/2012 
Cty CP Khoáng sản và Đầu tư Quang Thuận 

PL 01 của HĐ 01/QT-KS 
V/v: Điều chỉnh thiết kế cơ sở, dự án đầu tư công trình 
khai thác thu hồi sa khoáng Titan - zircon trên diện tích dự 
án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I - Ninh Thuận. 

10
8 

05/07/2012 
Công ty CP Cosevco 6 

HĐ số: 21/2012/HĐKT 
V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Lèn Áng 
km số 4 đường 10 và mỏ đá sét km số 3 đường 10. 

10
9 

17/07/2012 
Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội 

HĐ số: 21.2012/HĐKT 
V/v: Lập Dự án xây dựng công trình nhà máy chế biến đá 
hoa tại cụm công nghiệp xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh 
Yên Bái. 

11
0 

23/07/2012 
CN. Cty CP Gang Thép Thái Nguyên - mỏ Quăczit 
Phú Thọ 

HĐ số: 11/HĐKT 
V/v: Lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất nâng công suất 
của mỏ Quăc zit lên 90.0000 t/năm. 

11
1 

10/07/2012 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000049/HĐKT 
V/v: Lập lại TKCS, DADT công trình xây dựng cơ bản và 
khai thác nâng công suất từ 550.000 tấn/năm lên 2.500.000 
tấn/năm mỏ đá vôi Trại Sơn C. 

11
2 

10/09/2012 
Công ty VINAMICO Ninh Thuận 

HĐ số: 100901/HĐ-KT 
V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư công trình khai 
thác titan khu vực Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận 
Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

11
3 
 

12/11/2012 
Công ty CP sản xuất và thương mại hóa chất An 
Phú 

HĐ số: 12.11/2012/MGSC-KTKH 
V/v: Lập dự án đầu tư mỏ đồng xóm Yên Thượng - huyện 
Cao Phong - t Hoà Bình. 

11
4 

14/12/2012 
Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội 
Vinacomin 

HĐ số: 14.12.2012A/HĐKT 
V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư mỏ cát Vừng La, 
Đông Anh, TP. Hà Nội 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

11
5 

14/12/2012 
Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội 
Vinacomin 

HĐ số: 14.12.2012B/HĐKT 
V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư mỏ Thượng Cát, 
Từ Liêm, TP. Hà Nội 

11
6 

18/12/2012 
Công ty CP Khoáng  sản Phan Thanh 

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT 
V/v: -  Lập TKCS, dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ đá 
trắng Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 
-  Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mỏ đá 
trắng Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

11
7 

10/07/2013 
Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch 

HD số: 286.2013/HDKT 
V/v: Lập TKCS,  dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ 
Mangan khu Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

11
8 

24/07/2013 
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng 
Thạch 

HD số: 22/2013/XMHT-XDCB 
V/v: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường đi kho 
mìn. 

11
9 

01/08/2013 
Hợp tác xã khai thác khoáng sản Vũ Toàn 

HD số: 01/8/2013/HDKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư công trình khai 
thác mỏ đồng Làng Phát khu vực xã Châu Quế Hạ, huyện 
Văn Yên, Yên Bái. 

12
0 

08/08/2013 
Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở và 
Đô thị Bình Sinh 

HD số: 75/2013/HDKT 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư công trình khai 
thác mỏ cát cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải 
Phòng. 

12
1 

28/08/2013 
Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-13-679 
V/v: Khảo sát, kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện thiết kế, 
dự toán cho việc mở mỏ đá vôi A2 thuộc khu mỏ D. 

12
2 

05/09/2013 
Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HĐ-KT 
V/v: Lập dự án đầu tư công trình khai thác mỏ Mangan 
Bản Mặc - Pác Riếc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng. 

12
3 

12/11/2013 
Công ty CP sản xuất và TM hóa chất An Phú 

Phụ lục số 02 
V/v: Lập dự án nhà máy chế biến đồng công suất 2 
tấn/ngày tại khu đồi Choong Dái, xóm Bãi Thoáng xã Yên 
Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

12
4 

10/01/2014 
Trung tâm thông tin - ứng dụng - chuyển giao khoa 
học và công nghệ Thanh Hóa 

HD số: 02/HDTV 
V/v: Lập dự án đầu tư khai thác nâng công suất; Lập hồ sơ 
xin cấp phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai A khu Bắc 
và khu Nam; mỏ cát silic Quỳnh Lộc - Trường Lâm; mỏ 
sét Trường Lâm thuộc Gói thầu: Sửa đổi/nâng cấp các hồ 
sơ pháp lý cho vận hành khai thác các mỏ trên của Công 
ty Xi măng Nghi Sơn. 

12
5 

05/03/2014 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1371000152 
V/v: Lập TKCS, Dự án đầu tư và phê duyệt; xin giấy phép 
khai thác khoáng sản mỏ đất sét Bu Lu thuộc xã Bạch 
Đằng và Lê Ninh, h. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

12
6 

01/04/2014 
Công ty CP Tập đoàn Sao Đỏ 

HD số: 358/HDKT 
V/v: Lập TKCS, Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm VLXD 
xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

12
7 

31/03/2014 
Công ty Cổ phần VIMECO 

HD số: 47 HD/VIMECO-DT 
V/v: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác đá bazan làm 
vật liệu xây dụng thông thường mỏ Đồng Vỡ III, xã Phú 
Mãn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 

12
8 

21/04/2014 
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 

HD số: 05/HDTV 
V/v: Lập dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Hòa Bình - 
Trại Cau. 

12
9 

21/04/2014 
Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn 

HD số: 96/HDTV/2014 
V/v: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở mỏ thiếc khu vực mỏ 
thiếc khu vực Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 
Nghệ An. 

13
0 

09/06/2014 
Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-14-272 
V/v: Khảo sát, kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ 
thiết kế, bản vẽ kỹ thuật cho việc mở và khai thác mỏ đá 
vôi Thần Vì. 

13
1 

09/06/2014 
Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-14-058 
V/v: Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung cho Dự án đầu tư , 
thiết cơ sở mỏ đá vôi D - Tràng Kênh và mỏ sét núi Trăn, 
núi Triệu Cao, Suối Bà. 

13
2 

25/06/2014 
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng 

HD số: 24.06/HDKT 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

V/v: Lập TKCS và Dự án đầu tư xây dựng công trình khai 
thác mỏ vàng Khe Đương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, 
TP. Đà Nẵng. 

13
3 

25/06/2014 
Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị 

HD số: 01/HN-TKM/2014 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư  xây dựng công trình 
khai thác mỏ Hữu Nghị xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh 
Quảng Ninh. 

13
4 

01/01/2015 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W 1471000050/HDTV 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ đá vôi Trại Sơn A . 

13
5 

06/04/2015 
Công ty CP KLM Thái Nguyên - Vimico 

HD số: 144/2015/HDKT 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ chì kẽm Làng Hít, 
xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

13
6 

28/10/2015 
Công ty CP Đầu tư Thương mại Quang Minh 

HD số: 2810/HDTV/2015 
V/v: Lập dự án đầu tư khai thác và chế biến tuyển tinh mỏ 
titan zircon khu vực Hồng Thắng 1 xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

13
7 

12/01/2016 
Công ty CP Xi măng Hoàng Long 

HD số: 01/HĐTV/2016 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây dựng công 
trình mỏ sét Khe Non, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam. 

13
8 

19/01/2016 
Công ty TNHH Ngọc Linh 

HD số: 12/HĐTV 
V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ chì kẽm Ba Bồ, huyện Chợ Đồn, tỉnh 
Bắc Kạn. 

13
9 

01/04/2016 
Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: POTK-160401013 
V/v: Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư, TKCS 
hiện có cho việc xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi 
Chín Đèn. 

14
0 

21/09/2016 
Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng 

HĐ số: 252/HĐTV-XMHP 
V/v: Lập, phê duyệt và nộp thiết kế điều chỉnh khu vực núi 
Áng Thị mỏ Tràng Kênh của Công ty Xi măng Vicem Hải 
Phòng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

14
1 

13/12/2016 
Công ty CP Xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 19/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập TKCS, DADT 
XDCT) khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại mỏ K22.1 và K23 xã Thanh Sơn, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam 

14
2 

21/04/2017 
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Lâm Nông 
Nghiệp Việt Nam 

HĐ số: 21.04/HĐKT 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập TKCS, DADT 
XDCT) khai thác mỏ đất sét Thạnh Mỹ 2 (diện tích 12,14 
ha) và mỏ đất Thạnh Mỹ 3 (diện tích 23.24ha) tại thôn 
Thạch Mỹ, thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh 
Quảng Nam. 

14
3 

25/10/2017 
Công ty CP Vật liệu Xây dựng Việt Nam 

HĐ số: 143/2017/HDDV/VCM-MĐC 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập thiết kế cơ sở 
và dự án đầu tư) khai thác mở rộng mỏ đá vôi Lèn Đứt 
Chân, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

14
4 

22/01/2018 
Hợp Tác Xã khai thác khoáng sản Vũ Toàn 

HĐ số: 01/2018/HĐTV 
V/v: Lập dự toán xây dựng công trình XDCB và khai thác 
mỏ quặng đồng, quặng sắt tại khu vực Làng Phát, xã Châu 
Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

14
5 

01/01/2018 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

PLHĐ số: W1471008050/HĐTV-2 
V/v: Lập hồ sơ và xin gia hạn giấy phép khai thác. Lập 
thiết kế thi công công trình khai thác mỏ đá vôi Trại Sơn 
A 

14
6 

24/03/2018 
DN tư nhân than mỏ 
Việt Dũng 

HĐ số: 02/2018/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ sét Vũ Lâm, Hòa 
Bình 

14
7 

13/06/2018 
Công ty sản xuất VLXD Chí Linh 

HĐ số: 05/2018/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ làm nguyên liệu 
gốm, sứ xây dựng tại khu mỏ sét Trúc Thôn, Chí Linh, Hải 
Dương 

14
8 

07/08/2018 
Công ty CP sản xuất vôi công nghiệp 218 

HĐ số: 09/2018/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ T20.1 
và T21 (diện tích 17,83ha) thuộc xã Thanh Thủy,huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

14
9 

07/08/2018 
Công ty CP sản xuất vôi công nghiệp 219 

HĐ số: 10/2018/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ T20.1 
và T21 (diện tích 19,020ha) thuộc xã Thanh Thủy, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

15
0 
 

02/11/2018 
Công ty CP xi măng Xuân Thành 

HĐ số: 0401/2018/HĐTV 
V/v: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi xã Thanh 
Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

15
1 

20/11/2018 
Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh 

HĐTV số : 18/2018/HĐTV 
V/v: Điều chỉnh nội dung công tác thải và chôn lấp quặng 
đuôi trong thiết kế cơ sở và dự án đầu tư Dự án xây dựng 
và khai thác mỏ Quặng Thiếc Suối Bắc xã Châu Hồng và 
Châu Thành, huyện Quỳ Hợp,Tỉnh Nghệ An 

15
2 

17/01/2019 
Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và công 
nghệ Hà Nội 

HĐsố:1701/2019/HDDVTV/HN.CIT.MGSC 
V/v: Lập và trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
mỏ đá Bazan Đồi Voi, thuộc xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái 
Hòa, Nghệ An 

15
3 
 

18/04/2019 
Công ty CP xi măng Thăng Long 

HĐ số: 03/2019/HĐKT/TLCC-MĐC 
V/v: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ sét Yên Mỹ, 
huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 

 
 

15
4 
 

19/04/2019 
Công ty CP khoáng sản và xây dựng Hà Nội 

HĐ số: 04/2019/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá hoa Liễu Đô 3 
thuộc xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

 
15
5 
 

25/07/2019 
Công ty CP xi măng Đại Dương 

06/2019/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi Tân Trường 
I thuộc xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân Trường, 
huyện Tĩnh Gia và mỏ đá vôi Tân Trường II thuộc xã Tân 
Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

15
6 

25/07/2019 
Công ty CP xi măng Đại Dương 

07/2019/HĐTV 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá sét Tân Trường 
(diện tích 184 ha) thuộc thôn Đồng Lách, thôn Tam Sơn, 
thôn 13 xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

15
7 

02/04/2010 
Công ty CP xây lắp Lạc Hồng 

01/2020/HĐTV 
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá núi Xã Thô thuộc 
xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

15
8 

29/04/2020 
Công ty CP tập đoàn đầu tư Việt Phương 

29.04/2020/MGSC-VPG 
Lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (Thiết kế cơ sở 
và Dự án đầu tư) mỏ cát trắng xã Phong Hiền, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

15
9 

17/05/2021 
Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn 

HĐ số 01/2021/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi làm nguyên 
liệu và phụ gia sản xuất xi măng cung cấp cho các dây 
chuyền của Dự án Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn tại khu vực 
Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình 

16
0 

10/06/2021 
Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy 

HĐ số 05/2021/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi và dolomit 
công nghiệp khu vực mỏ đá T46, núi Hải Phú, xã Thanh 
Hải và xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
(Diện tích thăm dò 18,8 ha) 

16
1 

28/06/2021 
Công ty CP tập đoàn xây dựng và du lịch Bình 
Minh 

HĐ số 18/2021/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi làm nguyên 
liệu sản xuất xi măng Dự án dây chuyền 1, dây chuyền 2 
Nhà máy xi măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã 
Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình (diện tích khoảng 92,13 ha) 

16
2 

28/06/2021 
Công ty CP tập đoàn xây dựng và du lịch Bình 
Minh 

HĐ số 20/2021/HĐTV 
V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi làm nguyên 
liệu sản xuất xi măng Dự án dây chuyền 1 Nhà máy xi 
măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã Liên Sơn, xã 
Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (diện tích 
khoảng 69,71ha) 

16
3 

17/09/2022 
Công ty CP Bảo Toàn A HĐTV số 1709/2022 HĐTV/BTA-MĐC 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ cát trắng xã 
Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 


